	BỘ TƯ PHÁP

CỤC KIỂM TRA VBQPPL

Số:        /TTr-KTrVB

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022


TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành (sau đây gọi là Dự thảo Thông tư). Cục Kiểm tra văn bản QPPL xin kính trình Bộ trưởng về việc xây dựng Dự thảo Thông tư như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Thời gian qua, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát văn bản QPPL và phát hiện một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành đã không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định của pháp luật. Về nguyên tắc, hiệu lực của các văn bản này vẫn được xác định ở trạng thái “còn hiệu lực”. Do đó, cần thiết phải bãi bỏ để các văn bản này hết hiệu lực pháp luật (toàn bộ hoặc một phần) theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020). Cụ thể các văn bản đó là:

1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật: 
1.1. Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
- Đơn vị rà soát: Cục Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.
- Lý do hết hiệu lực: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (Luật số 67/2020/QH14) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 đã bãi bỏ quy định về việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại khoản 3 Điều 99, khoản 3 Điều 101 và khoản 3 Điều 103 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Do đó, Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không còn phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

1.2. Thông tư số 09/2017/TT-BTP ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Đơn vị rà soát: Cục Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Lý do hết hiệu lực: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (Luật số 67/2020/QH14) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 đã bãi bỏ quy định về việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại khoản 3 Điều 99, khoản 3 Điều 101 và khoản 3 Điều 103 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Do đó, Thông tư số 09/2017/TT-BTP ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không còn phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

1.3. Thông tư số 1611/TT ngày 27/11/1996 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện việc chia tách tỉnh đối với các cơ quan tư pháp địa phương.
- Đơn vị rà soát: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Lý do hết hiệu lực: Nội dung quy định tại Thông tư số 1611/TT hiện không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, không còn được áp dụng trên thực tiễn. Hình thức văn bản không còn phù hợp là văn bản quy phạm pháp luật.

2. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật: Mục I Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008 của Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với Cựu chiến binh.
- Đơn vị rà soát: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
- Lý do hết hiệu lực: Căn cứ nội dung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và một số văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến nội dung Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành, qua rà soát, đối chiếu, các quy định tại Mục I Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN đã không còn phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn triển khai. 
- Ý kiến của Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam: Ngày 19/10/2020 Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có Công văn số 739/CV-CCB nhất trí việc bãi bỏ một phần Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008 của Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG 

1. Mục đích.

Việc bãi bỏ các văn bản, nội dung văn  bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo sự đồng bộ, minh bạch của pháp luật, tránh chồng chéo, nhầm lẫn trong thực thi pháp luật.  

2. Quan điểm xây dựng văn bản.

Quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư đảm bảo đúng quy trình xây dựng văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL; sự thống nhất của hệ thống pháp luật, loại bỏ những quy định không còn được áp dụng, đồng thời rà soát không để khoảng trống pháp lý khi bãi bỏ.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ THẢO THÔNG TƯ  
Ngày 28/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-BTP thành lập Tổ biên tập dự thảo Thông tư. Sau khi thành lập, Tổ biên tập đã tiến hành một số cuộc họp để trao đổi, thảo luận, thống nhất về Dự thảo Thông tư.
Thực hiện xây dựng Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Tư pháp đã có Công văn số     /BTP- KTrVB ngày    /      /2022 gửi lấy ý kiến một số cơ quan, đơn vị có liên quan về Dự thảo Thông tư và Dự thảo Tờ trình; đồng thời thực hiện việc đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến.
Đến ngày     /      /2022, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) đã nhận được ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị. Các ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông tư đã được Cục Kiểm tra văn bản QPPL nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện (xem Bản tổng hợp ý kiến góp ý và báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư).
Ngày     /    /2022, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định Dự thảo Thông tư với sự tham gia của đại diện một số cơ quan, đơn vị và có Báo cáo thẩm định số ....... ngày      /      /2022 (Báo cáo cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo Thông tư).

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Về tên gọi văn bản
Nội dung Dự thảo Thông tư quy định việc bãi bỏ toàn bộ đối với 03 văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và bãi bỏ một phần đối với 01 văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên tịch ban hành. Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định “tên gọi của văn bản là một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ, phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản”. Vì vậy, tên gọi của văn bản đề nghị như sau: Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

2. Về bố cục, nội dung Dự thảo Thông tư
2.1. Bố cục 
Dự thảo Thông tư gồm 03 điều, cụ thể là: 
- Điều 1 quy định việc bãi bỏ toàn bộ đối với 03 văn bản: Thông tư số 1611/TT ngày 27/11/1996 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện việc chia tách tỉnh đối với các cơ quan tư pháp địa phương; Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Thông tư số 09/2017/TT-BTP ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Điều 2 quy định việc bãi bỏ Mục I Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008 của Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với Cựu chiến binh
- Điều 3 quy định điều khoản thi hành.
2.2. Nội dung cơ bản

Nội dung Dự thảo Thông tư không đề xuất chính sách mới mà chỉ bãi bỏ một số các văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành đã không còn được được áp dụng trên thực tế. 

Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành, Cục Kiểm tra văn bản kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:


- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);

- Lưu: VT, Cục KTrVB (NC).
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